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Chƣơng 5: Các khoản thuế và lệ phí khác 

 1. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhƣợng quyền thuê đất 

1.1. Đối tượng chịu thuế 

– Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao 

gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có 

thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất. 

– Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: 

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất 

(gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền 

thuê đất theo quy định của pháp luật); 

+ Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ 

tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất; 

+ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các 

tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản 

khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; 

+ Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; 

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở. 

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không bao 

gồm trường hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc 

trên đất.       

1.2. Đối tượng nộp thuế  

 Pháp lệnh thuế nhà đất hiện hành quy định: các tổ chức, cá nhân sử dụng đất 

để làm nhà ở và xây dựng công trình đều là đối tượng nộp thuế đất, cho dù đất đó có 

giấy chứng nhận hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó có một 

số trường hợp cá biệt được quy định như sau: 
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- Trường hợp các tổ chức, cá nhân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nhưng được ủy quyền quản lý, sử dụng thì tổ chức và cá nhân đó là đối tượng nộp 

thuế đất. 

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất 

do tịch thu của đối tượng khác thì tổ chức, cá nhân đó là đối tượng nộp thuế đất. 

- Cán bộ, công nhân viên chức mua nhà đất hóa giá từ các nguồn hoặc được cấp nhà, 

cấp đất để làm nhà ở có kèm theo quyền sử dụng đất, nay nhà này thuộc sở hữu riêng 

của cán bộ công nhân viên chức thì cán bộ công nhân viên chức này phải nộp thuế 

đất. 

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân đang thực tế sử dụng đất tranh chấp chưa giải 

quyết xong thì cá nhân, tổ chức đó là đối tượng nộp thuế đất. 

- Trường hợp cá nhân, tổ chức đang thực tế sử dụng đất lấn chiếm bất hợp pháp thì 

cá nhân, tổ chức đó được coi là đối tượng nộp thuế đất nhưng không được xem là 

hợp pháp hóa quyền sử dụng đất đó. 

- Trường hợp cá nhân có nhà cho thuê là đối tượng nộp thuế đất của phần đất thuộc 

nhà cho thuê. 

- Trường hợp các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và cá nhân người nước 

ngoài sử dụng đất tại Việt Nam để xây dựng nhà ở và công trình là đối tượng nộp 

thuế đất. Trừ trường hợp Ðiều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 

định khác. 

- Trường hợp bên Việt Nam tham gia doanh nghiệp liên doanh được Nhà nước cho 

góp vốn pháp định bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam, thì tổ chức hoặc người đại diện bên Việt Nam phải nộp thuế đất. 

Ðối tượng không phải nộp thuế. 

Theo Pháp lệnh thuế đất hiện hành, những đối tượng đang thực tể sử dụng đất 

thuộc diện không thu thuế đất thì không phải nộp thuế đất, cụ thể các đối tượng sử 

dụng đất sau đây không phải là đối tượng nộp thuế đất: 
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- Ðất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng vì mục đích 

công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện chung không vì mục đích kinh doanh hoặc 

không dùng để ở như: đất làm đường sá, cầu cống... 

- Ðất dùng vào việc thờ cúng chung của các tôn giáo, các di tích lịch sử, đình, chùa, 

miếu, nhà thờ chung. Riêng đền, miếu, nhà thờ tu vẫn phải nộp thuế đất. 

- Ðối với các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo Luật đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam, tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước thì không phải nộp thuế 

đất. 

- Các cá nhân, tổ chức trong nước hay nước ngoài thuê đất thì không phải nộp tiền 

thuế đất. Bên cho thuê đất phải nộp thuế đất. 

- Ðối tượng sử dụng đất vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế 

sử dụng đất nông nghiệp. 

1.3 Thuế suất thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê 

đất 

Thuế suất : 25% 

– Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không 

chỉ bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có 

phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, mà còn bao gồm các 

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất. 

– Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật 

bao gồm: 

• Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất. 

Phần thu nhập này bao gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền thuê đất; 

• Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng khoản thu nhập này không phân biệt có hay không có 

kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất; 



 45 

• Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài 

sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi 

chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

chuyển nhượng quyền thuê đất; 

• Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; 

• Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở. 

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên 

không bao gồm trường hợp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên 

đất. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản là 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%). 

– Doanh nghiệp cần lưu ý rằng thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản phải 

xác định riêng để kê khai nộp thuế. Doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh 

bất động sản phải kê khai theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản. Tuy nhiên doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản cũng 

có thể kê khai theo từng lần phát sinh nếu có nhu cầu. 

– Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thực hiện nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định. Khi kết thúc năm tính thuế, doanh 

nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc 

theo từng lần phát sinh. 

+ Ưu đãi về thuế 

Doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể là được áp 

dụng thuế suất 10% khi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã 

hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở. 

+ Lỗ 

Đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản mà bị lỗ thì 

doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có (áp dụng từ ngày 
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1/1/2014) và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp. 

1.4 Phƣơng pháp tính thuế 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập (TN) chịu thuế – các khoản lỗ của chuyển nhượng 

BĐS của các năm trước (nếu có) 

TN chịu thuế = DT từ HĐ chuyển nhượng BĐS – Giá vốn BĐS – CP liên quan 

– Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải xác định riêng để kê khai nộp thuế; không 

áp dụng mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế. 

– Lỗ từ chuyển nhượng BĐS không được bù trừ với thu nhập SXKD và thu nhập 

khác mà được chuyển lỗ không quá 5 năm đ/v hoạt động chuyển nhượng BĐS của 

các năm sau. 

Thuế TNDN phải nộp = TN tính thuế (X) Thuế suất 

2. Thuế thu nhập cá nhân 

2.1. Giới thiệu chung về thuế thu nhập cá nhân 

Thuế thu nhập cá nhân khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một 

phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính 

các khoản được giảm trừ được gọi là thuế thu nhập cá nhân. 

Công bằng và khả năng nộp thuế chính là 2 nguyên tắc xây dựng thuế TNCN. Đó là 

lý do mà thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa 

đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Chính nhờ việc đánh thuế này mà 

góp 1 phần nhỏ vào việc làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp 

dân cư   

2.2 Đối tƣợng nộp thuế  

Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế là những 

đối tượng đánh thuế TNCN, cụ thể như sau: 

- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh 

thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. 
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- Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt 

Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. 

Thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế TNCN? 

Theo Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung, việc khấu trừ thuế 

thu nhập cá nhân của người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên áp 

dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc: 

* Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần 

Bậc 

thuế 

Phần thu nhập tính thuế/năm 

(triệu đồng) 

Phần thu nhập tính thuế/tháng 

(triệu đồng) 

Thuế suất 

(%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính 

theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế 

của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.  

2.3. Đối tƣợng chịu thuế và không chịu thuế  

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Ðối tượng chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm thu nhập 

thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. 

1. Thu nhập thƣờng xuyên: 

Được hiểu là các khoản thu nhập phát sinh thường xuyên, có tính chất đều đặn và ổn 

định trong năm và có thể dự tính được. 
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- Thu nhập từ đầu tư vốn (cho vay, lợi tức cổ phần, đầu tư vốn dưới các hình thức 

khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ) 

- Thu nhập từ kinh doanh (hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; hoạt 

động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo 

quy định của pháp luật). 

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

2. Thu nhập không thƣờng xuyên: 

Là các khoản thu nhập phát sinh theo từng lần, từng đợt riêng lẻ, không có tính chất 

đều đặn. 

- Thu nhập nhập về chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng như: Chuyển giao 

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; chuyển giao 

thông qua việc mua, bán, cung cấp bí quyết kỹ thuật; phương án công nghệ; nhãn 

hiệu hàng hóa; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn công nghệ, chuyển giao việc sử 

dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học. 

- Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học nghệ thuật; thu nhập về thiết kế 

kỹ thuật xây dựng; thiết kế kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ khác. 

- Trúng thưởng xổ số. 

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 

+ Chuyển nhượng phần vốn trong các đơn vị kinh tế. 

+ Chuyển nhượng chứng khoán. 

+ Chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; chuyển 

nhượng quyền thuê bất động sản). 

Thu nhập từ nhận thừa kế (chứng khoán; phần vốn trong các đơn vị kinh tế; cơ sở 

kinh doanh; bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng). 

Thu nhập từ nhận quà tặng (chứng khoán; phần vốn trong các đơn vị kinh tế; kinh 

doanh; bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng). 
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2.4. Thuế suất, biểu thuế  

Biểu thuế lũy tiến từng phần 

Bậc thuế 
Phần thu nhập tính 

thuế/năm (triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 

thuế/tháng (triệu đồng) 

Thuế suất 

(%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

Biểu thuế này áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng 

thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập cá nhân, 

trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm 

bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 

của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Biểu thuế toàn phần 

Thu nhập tính thuế 
Thuế suất 

(%) 

Thu nhập từ đầu tư vốn 5 

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5 

Thu nhập từ trúng thưởng 10 

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 

của Luật thuế thu nhập cá nhân 
20 

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 0,1 
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Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2 

Biểu thuế này áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển 

nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận 

thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 

18 của Luật thuế thu nhập cá nhân.     

2.5. Phƣơng pháp tính thuế  

 a. Đối với cá nhân cƣ trú 

(1). Trƣờng hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: 

Thuế thu nhập cá 

nhân 
= Thu nhập tính thuế x Thuế suất 

Trong đó: 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ 

  

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế 

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút 

gọn như sau: 

Bậc 
Thu nhập tính 

thuế /tháng 

Thuế 

suất 

Tính số thuế phải nộp 

Cách 1 Cách 2 

1 Đến 5 triệu đồng  5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT 

2 
Trên 5 trđ đến 10 

trđ 
10% 

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 

trđ 
10% TNTT - 0,25 trđ 

3 
Trên 10 trđ đến 18 

trđ 
15% 

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 

trđ 
15% TNTT - 0,75 trđ 

4 
Trên 18 trđ đến 32 

trđ 
20% 

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 

trđ 
20% TNTT - 1,65 trđ 

5 Trên 32 trđ đến 52 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 25% TNTT - 3,25 trđ 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bieu-mau/bang-huong-dan-phuong-phap-tinh-thue-theo-bieu-thue-luy-tien-tung-phan/29538.html
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trđ trđ 

6 
Trên 52 trđ đến 80 

trđ 
30% 

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 

trđ 

30 % TNTT - 5,85 

trđ 

7 Trên 80 trđ 35% 
18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 

trđ 
35% TNTT - 9,85 trđ 

Ví dụ: 

Bà A ký hợp đồng lao động không thời hạn với Công ty B có thu nhập từ tiền lương, 

tiền công trong tháng 01/2017 như sau: 

- Lương thực tế: 30 triệu 

- Bà đóng bảo hiểm (BHXH 8%, BHYT 1,5%, BHTN 1%) trên mức lương 20 triệu 

- Bà không có người phụ thuộc 

Thuế thu nhập cá nhân của bà A trong tháng 01/2017 được tính như sau: 

- Thu nhập chịu thuế = 30 triệu (không có các khoản thu nhập được miễn thuế) 

+ Bà A được giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu 

+ Bà đóng bảo hiểm bắt buộc = 20 triệu * (8% + 1,5% + 1%) = 2,1 triệu 

- Tổng các khoản giảm trừ = 9 triệu + 2,1 triệu = 11,1 triệu 

- Thu nhập tính thuế = 30 triệu – 11,1 triệu = 18,9 triệu 

- Thuế thu nhập cá nhân = 1.95 triệu + [20% * (18,9 triệu – 18 triệu)] = 2,13 triệu 

Hoặc Thuế thu nhập cá nhân = 20% * 18,9 triệu – 1,65 triệu = 2,13 triệu. 

Vậy tháng 1/2017 bà A phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 2,13 triệu đồng.  

- Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lƣơng, tiền 

công là thời điểm doanh nghiệp trả thu nhập cho người nộp thuế. 

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm 

bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu 

trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm. 

(2). Trƣờng hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao 

động dƣới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) 

đồng/lần trở lên: 
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Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10% 

Xem chi tiết tại công viêc “Trƣờng hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trƣớc khi 

trả cho cá nhân”. 

b. Đối với cá nhân không cƣ trú 

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20% 

Thu nhập chịu thuế được xác định tại công việc “Các khoản thu nhập chịu thuế 

thu nhập cá nhân”. 

- Trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài 

nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thu nhập chịu 

thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định như sau: 

 

Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: 

Tổng thu 

nhập phát 

sinh tại Việt 

Nam 

= 

Số ngày làm việc 

cho công việc tại 

Việt Nam x 

Thu nhập từ tiền 

lương, tiền công 

toàn cầu (trước thuế) 

+ 

Thu nhập chịu thuế 

khác (trước thuế) phát 

sinh tại Việt Nam Tổng số ngày làm 

việc trong năm 

Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam: 

Tổng thu 

nhập phát 

sinh tại Việt 

Nam 

= 

Số ngày có mặt ở 

Việt Nam 
x 

Thu nhập từ tiền lương, 

tiền công toàn cầu (trước 

thuế) 

+ 

Thu nhập chịu thuế 

khác (trước thuế) phát 

sinh tại Việt Nam 365 ngày 

Trong đó: 

- Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao 

động của Việt Nam. 

- Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản 

lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài 

tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động 

https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-cong-viec.html?id=2106
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-cong-viec.html?id=2106
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-cong-viec.html?id=2100
https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/chi-tiet-cong-viec.html?id=2100
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2.6. Kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế 

2.6.1 Kê khai thuế, nộp thuế 

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm 

thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát 

sinh như sau: 

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải khai, nộp thuế theo tháng hoặc quý 

Việc khai, nộp thuế theo tháng hay quý chỉ được xác định một lần kể từ tháng đầu 

tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau: 

Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng khi 

Doanh nghiệp trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại 

tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. 

Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý khi 

– Doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 

– Hoặc, doanh nghiệp trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của 

các loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng. 

Trường hợp trong tháng hoặc quý, doanh nghiệp trả thu nhập không phát sinh khấu 

trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. 

Ví dụ: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng. 

Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; 

Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu 

đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); 

Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-

TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng. 

Như vậy trong năm 2014, Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và 

tháng 2, từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. 

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm 

khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ 

quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 
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Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết 

toán thuế thu nhập cá nhân. 

Thu nhập phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh  

Tuỳ vào từng lần phát sinh thu nhập mà doanh nghiệp làm thủ tục khai và nộp thuế 

thay cho cá nhân. 

Đối với thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản 

– Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, 

bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời 

thực hiện khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện 

thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân. 

– Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp 

để vay vốn hoặc thanh toán với doanh nghiệp khác, nay thực hiện chuyển nhượng 

toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì doanh nghiệp làm thủ 

tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân 

trước khi thanh quyết toán các khoản nợ. 

– Trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác theo 

quyết định thi hành án của Tòa án thì doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá phải khai 

thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng. 

Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhƣợng vốn 

Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp 

chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn 

đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có 

trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. 

Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán 

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển 

nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng 
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chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển 

nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. 

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phƣơng pháp khoán 

Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, tài sản 

tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh 

thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp thuế thay 

theo phương pháp khoán. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay 

cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý doanh 

nghiệp. 

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh 

Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, tài sản 

tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu 

kinh doanh của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp khai thuế và nộp 

thuế thay. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tại 

cơ quan thuế quản lý tổ chức. 

Đối với cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản 

Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp mà trong hợp đồng thuê có 

thỏa thuận bên đi thuê (doanh nghiệp) nộp thuế thay thì doanh nghiệp có trách nhiệm 

khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân thuế thu nhập cá nhân. 

2.6.2 Quyết toán thuế 

a. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao 

động phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. 

Hồ sơ khai quyết toán thuế 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân 

biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán 

thuế theo các mẫu bao gồm: 

https://lawkey.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan/
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– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm 

theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. 

Xem thêm: Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp 

Nơi nộp hồ sơ 

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau: 

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại 

cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân. 

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, 

UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng 

trụ sở chính. 

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp 

huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính. 

– Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại 

diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng 

trụ sở chính. 

Thời hạn nộp hồ sơ  

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đúng thời hạn quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC: chậm nhất là ngày thứ 

90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

b. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Dưới đây là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN theo quy định mới nhất đối với cá 

nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
https://lawkey.vn/trach-nhiem-khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-156-2013-tt-btc/
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Hồ sơ khai quyết toán thuế 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ khai quyết 

toán thuế bao gồm: 

Trƣờng hợp cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế 

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC. 

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 

92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số 

thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). 

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp 

đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân 

do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu 

của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt 

buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. 

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài 

không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy 

chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ 

quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở 

nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

– Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ 

nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có). 

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự 

quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả 

của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài. 

https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
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Trƣờng hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán 

thay 

Cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 

02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản 

chụp hoá đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu 

có). 

Xem thêm: Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế 

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, nơi nộp hồ sơ 

khai quyết toán thuế trong trường hợp này được quy định cụ thể như sau: 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công trực tiếp khai thuế 

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong 

năm. 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lƣơng, tiền công từ hai nơi trở lên 

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập đó. 

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ 

quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. 

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế 

tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

– Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá 

nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư 

trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú). 

https://lawkey.vn/thue-tncn-doi-voi-thu-nhap-tu-chuyen-nhuong-von/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
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c. Các trƣờng hợp khác 

- Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) 

tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã 

khấu trừ 10% 

Nơi quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc 

tạm trú). 

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi 

nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào 

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký 

thường trú hoặc tạm trú). 

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 

Điểm d khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp hồ sơ 

khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm 

dương lịch. 

3. Thuế tài nguyên 

3.1. Giới thiệu chung về thuế tài nguyên 

Khái niệm: Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, đây là số tiền mà tổ chức, cá 

nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nói cách khác, 

thuế tài nguyên là một loại thuế điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên của đất nước. 

Đặc điểm của thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên có những đặc điểm sau đây: 

– Là một khoản thu của NSNN đối với người khai thác tài nguyên thiên nhiên do 

Nhà nước quản lý 

– Thuế tài nguyên thu trên sản lượng và giá trị thương phẩm của tài nguyên khai thác 

mà không phụ thuộc vào mục đích khai thác tài nguyên 

https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
https://lawkey.vn/?p=17007&preview=true
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– Thuế tài nguyên được cấu thành trong giá bán tài nguyên mà người tiêu dùng tài 

nguyên hoặc sản phẩm được tạo ra từ tài nguyên thiên nhiên phải trả tiền thuế tài 

nguyên. 

– Thuế tài nguyên áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên 

thuộc đối tượng chịu thuế, không phụ thuộc mục đích sử dụng. 

Vai trò của thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên có những vai trò sau đây: 

– Tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước 

– Góp phần tăng cường quản lý nhà nước trong việc bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn 

tài nguyên quốc gia    

3.2. Đối tƣợng nộp thuế   

Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng 

chịu thuế tài nguyên. Người nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy 

định cụ thể như sau: 

Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản: 

Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản thì người nộp thuế là tổ chức, hộ 

kinh doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản. 

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, được phép hợp tác với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên và có quy 

định riêng về người nộp thuế thì người nộp thuế tài nguyên được xác định theo văn 

bản đó. 

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, sau đó có văn bản giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khai thác tài 

nguyên thì mỗi đơn vị khai thác là người nộp thuế tài nguyên. 

Đối với doanh nghiệp khai thác là doanh nghiệp liên doanh: 

Doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh 

nghiệp liên doanh là người nộp thuế. 
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Trường hợp Bên Việt Nam và bên nước ngoài cùng tham gia thực hiện hợp đồng hợp 

tác kinh doanh khai thác tài nguyên thì trách nhiệm nộp thuế của các bên phải được 

xác định cụ thể trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Nếu trong hợp đồng hợp tác kinh 

doanh không xác định cụ thể bên có trách nhiệm nộp thuế tài nguyên thì các bên 

tham gia hợp đồng đều phải kê khai nộp thuế tài nguyên hoặc phải cử ra người đại 

diện nộp thuế tài nguyên của hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Đối với tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công mà trong quá trình thi công có phát 

sinh sản lượng tài nguyên: 

Tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình trong quá trình thi công có phát sinh 

sản lượng tài nguyên mà được phép của cơ quan quản lý nhà nước hoặc không trái 

quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên khi thực hiện khai thác sử 

dụng hoặc tiêu thụ thì phải khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương 

nơi phát sinh tài nguyên khai thác. 

Đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nước từ công trình thủy lợi: 

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện là người nộp thuế 

tài nguyên, không phân biệt nguồn vốn đầu tư công trình thủy lợi. 

Trường hợp tổ chức quản lý công trình thủy lợi cung cấp nước cho tổ chức, cá nhân 

khác để sản xuất nước sinh hoạt hoặc sử dụng vào các mục đích khác (trừ trường hợp 

sử dụng nước để phát điện) thì tổ chức quản lý công trình thủy lợi là người nộp thuế. 

Đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác hoặc khai thác trái phép bị bắt giữ: 

Đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác hoặc khai thác trái phép bị bắt giữ, tịch 

thu thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên và được phép bán ra thì tổ chức được giao 

bán phải khai, nộp thuế tài nguyên theo từng lần phát sinh. 

3.3. Đối tƣợng chịu thuế  

Đối tượng nào phải chịu thuế tài nguyên 

Luật Thuế tài nguyên 2009 và Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định các đối tượng 

chịu thuế tài nguyên là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội 
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thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc 

chủ quyền và quyền tài phán của  Việt Nam, bao gồm: 

– Khoáng sản kim loại 

– Khoáng sản không kim loại 

– Sản phẩm của rừng tự nhiên; trừ động vật và hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người 

nộp thuế trồng tại khu vực rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi, bảo vệ 

– Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật 

– Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất; trừ nước thiên nhiên dùng 

cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và nước biển để làm mát 

máy 

– Yến sào thiên nhiên; trừ yến sào do tổ chức, cá nhân thu được từ hoạt động đầu tư 

xây dựng nhà để dẫn dụ chim yến tự nhiên về nuôi và khai thác 

– Tài nguyên thiên nhiên khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định. 

Như vậy, cá nhân, tổ chức nào tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng các nguồn tài 

nguyên trên thì phải chịu thuế tài nguyên. 

3.4. Căn cứ tính thuế và phƣơng pháp tính thuế 

Công thức tính thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ như sau: 

Thuế tài 

nguyên phải 

nộp trong kỳ = 

Sản lượng tài 

nguyên tính 

thuế x 

Giá tính thuế 

đơn vị tài 

nguyên x 

Thuế suất thuế tài 

nguyên 

Hoặc nếu trong trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải 

nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì: 

Thuế tài nguyên phải 

nộp trong kỳ = 

Sản lượng tài 

nguyên tính thuế x 

Mức thuế tài nguyên ấn định trên một 

đơn vị tài nguyên khai thác 

 Giá tính thuế tài nguyên 

d)     Đối với tài nguyên chứa nhiều chất khác nhau: 

Giá tính thuế là giá bán đơn vị tài nguyên của từng chất. 

https://dangkydoanhnghiep.org.vn/hoi-dap-luat-thue
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e)     Đối với nước: 

Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện thì giá tính thuế là giá bán 

điện thương phẩm bình quân; 

f)      Đối với gỗ: 

Đối với gỗ giá tính thuế là giá bán tại bãi giao. 

g)     Dầu thô, khí thiên nhiên, khí than 

Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá tính thuế là giá bán tại điểm giao 

nhận. 

h)     Tài nguyên để xuất khẩu 

Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu thì giá tính 

thuế là giá xuất khẩu; 

i)       Tài nguyên phải qua chế biến 

Đối với tài nguyên phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (bán trong nước hoặc xuất 

khẩu): Giá tính thuế là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên. 

3.5. Miễn, giảm thuế tài nguyên  

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế tài 

nguyên. Vậy những đối tượng nào được miễn thuế giảm thuế tài nguyên Đại lý 

thuế Công Minh xin chia sẻ các đối tượng theo quy định Thông tư 152  của Bộ Tài 

Chính năm 2015 

Miễn thuế tài nguyên 

Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài 

nguyên và  Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: 

Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên. 

Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác cành, ngọn, củi, tre, trúc, 

nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt. 

Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác nước thiên nhiên dùng cho 

hoạt động sản xuất thuỷ điện để phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

https://dailythuecongminh.com/
https://dailythuecongminh.com/
http://congminh.com.vn/
https://dailythuecongminh.com/thong-tu-152-nam-2015-huong-dan-thue-tai-nguyen/
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Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác 

phục vụ sinh hoạt. 

Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác 

và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, 

xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều. 

Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi 

có lẫn trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở 

dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; Trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử 

dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo quy định. 

Trường hợp khác được miễn thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định. 

 Giảm thuế tài nguyên 

Các trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài 

nguyên và  Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: 

Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến 

tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài 

nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ 

vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau. 

Trường hợp khác được giảm thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các 

Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định. 

 Thủ tục miễn, giảm thuế tài nguyên 

Trình tự, thủ tục miễn, giảm thuế tài nguyên, thẩm quyền miễn, giảm thuế tài nguyên 

được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.     

3.6. Đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế 

3.6.1 Đăng ký, kê khai, nộp thuế 
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 a. Ðăng ký nộp thuế: 

     Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng kể cả các cơ sở trực 

thuộc phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo 

hướng dẫn cuả cơ quan thuế. Các tổng công ty, công ty và các cơ sở  kinh doanh có 

các đơn vị chi nhánh trực thuộc đều phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ 

quan thuế nơi đóng trụ sở. 

Việc đăng ký nộp thuế theo quy định này nhằm tránh bỏ sót các cơ sở kinh doanh, 

tránh việc thu thuế trùng lặp giữa các cơ quan thuế đối với cùng một cơ sở kinh 

doanh và là cơ sở để cơ quan thuế theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh cuả cơ sở 

kinh doanh . 

  Theo quy định, cơ sở kinh doanh mới thành lập, thời gian đăng ký nộp thuế giá trị 

gia tăng chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh ; trường hợp cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng 

có hoạt động kinh doanh, cơ sở phải đăng ký nộp thuế trước khi kinh doanh. 

Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc thay đổi kinh 

doanh, cơ sở kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất là năm ngày 

trước khi tiến hành các hoạt động trên. 

 b. Kê khai thuế: 

Cơ sở kinh doanh phải kê khai thuê giá trị gia tăng từng tháng và nộp tờ kê khai thuế 

cho cơ quan thuế trong 10 ngày đầu cuả tháng tiếp theo. Trong trường hợp không 

phát sinh thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai 

thuế cho cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ kê khai 

thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác cuả việc kê khai. 

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hoá phải kê khai và nộp tờ khai thuế giá 

trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ 

quan thu thuế nơi có cửa khẩu nhập hàng hoá. 

Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với 

cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi. 



 66 

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 

khác nhau phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế suất quy định đối với 

từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định được theo từng 

mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất cuả hàng hoá, 

dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh. 

c.Nộp thuế: 

Thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định sau: 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà 

nước theo thông báo nộp thuế cuả cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế cuả tháng được 

ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 25 cuả tháng tiếp theo. 

Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hoá phải nộp thuế giá trị gia tăng theo 

từng lần nhập khẩu. Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với 

hàng nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế nhập khẩu. 

Trong kỳ tính thuế, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

khấu trừ thuế, nếu có số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra thí được khấu trừ vào 

kỳ tính thuế tiếp theo. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư mới tài sản cố định, 

có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn thì được khấu trừ dần hoặc được hoàn thuế 

theo quy định  cuả Chính phủ. 

Thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam . 

d.Quyết toán thuế: 

Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế. Năm 

quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 

kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế 

và phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày, kể 

từ ngày nộp báo cáo quyết toán, nuế nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp kỳ 

tiếp theo. 
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Trong trường hợp cơ sở kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, 

cơ sở kinh doanh cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời 

hạn 45 ngày, kể từ ngày có quyết định trên. 

e.Hoàn thuế: 

   Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp được quy định như sau: 

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được 

xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ cuả các tháng trong quý 

thường xuyên lớn hơn số thuế đầu ra phát sinh các tháng trong quý. Những cơ sở 

kinh doanh xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng kỳ với số lượng hàng 

lớn, nếu phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào cuả hàng hoá xuất khẩu lớn thì 

được xét hoàn thuế giá trị gia tăng từng kỳ. 

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, có đầu 

tư, mua sắm tài sản cố định, nuế số thuế giá trị gia tăng đầu vào cuả tài sản cố định 

được khấu trừ lớn thì được xét giải quyết hoàn thuế đầu vào cuả tài sản cố định như 

sau: 

Ðối với cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mới, đã đăng ký nộp thuế với cơ quan 

thuế nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra, nuế thời gian đầu tư từ một năm trở lên được 

xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Trường hợp cơ sở có số thuế giá trị gia tăng 

đầu vào cuả tài sản đầu tư được hoàn lớn thì được xét hoàn thuế từng quý. 

Ðối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu nếu số thuế đầu vào cuả 

tài sản đầu tư đã tính khấu trừ sau ba tháng mà số thuế chưa được khấu trừ vẫn còn 

lớn hơn số thuế đã được khấu trừ thì được xét hoàn lại số thuế chưa được khấu trừ. 

Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá 

sản có số thuế nộp thừa. 
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Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế cuả cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định cuả pháp luật. 

  Ðể giải quyết hoàn thuế, cơ sở kinh doanh phải gửi đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin 

hoàn thuế tới cơ quan quản lý thu thuế cơ sở. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra 

xác định số thuế hoàn trả và thực hiện hoàn trả thuế hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền hoàn trả thuế cho cơ sở theo thẩm quyền quy định. 

f. Quản lý nhà nƣớc về thuế: 

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cuả cơ quan thuế: 

– Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ đăng ký, 

kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định cuả Luật thuế giá trị gia tăng. 

– Thông báo cho cơ sở kinh doanh về số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế theo 

đúng quy định. Thông báo nộp thuế phải gửi tới đối tượng nộp thuế trước ngày phải 

nộp ghi trên thông báo chậm nhất là 3 ngày, thời hạn nộp thuế cuả tháng chậm nhất 

không quá ngày 25 cuả tháng tiếp sau. Nếu quá thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo 

mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì tiếp tục ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiền 

phạt chậm nộp theo quy định. 

– Nếu cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có 

quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định cuả pháp luật để thu đủ số thuế, số 

tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không 

nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để xử lý theo quy định cuả pháp luật. 

– Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế cuả cơ sở kinh doanh, 

bảo đảm thực hiện đúng quy định cuả pháp luật. 
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– Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại về thuế. 

– Yêu cầu các đối tượng nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và hồ sơ 

tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu các tổ chức tín dụng, 

ngân hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác cung cấp các tài liệu có liên 

quan đến việc tính thuế và nộp thuế. 

– Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và các đối tượng khác 

cung cấp theo chế độ quy định. 

Xử lý vi phạm về thuế: 

   Ðối tượng nộp thuế vi phạm Luật thuế giá trị gia tăng thì bị xử lý như sau: 

– Không thực hiện đúng những quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán 

thuế, chế độ kế toán và lưu giữ chứng từ, hoá đơn theo quy định tại các điều 11, 12, 

13, 14 và 15 cuả Luật thuế giá trị gia tăng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xử lý vi phạm hành chính về thuế. 

– Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quy định xử lý về 

thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp 

phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp. 

– Khai man thuế, trốn thuê thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế theo quy định cuả Luật 

này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền 

gian lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế 

mà còn vi phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định cuả pháp luật. 

– Không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết định xử lý về thuế thì bị xử lý 

như sau: 

– Trích tiền gửi cuả đối tượng nộp thuế tại Ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng để 

nộp thuế, nộp phạt. 

– Giữ hàng hoá, tang vật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt. 

– Kê biên tài sản theo quy định cuả pháp luật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt 

cò thiếu. 
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Giải quyết khiếu nại về thuế: 

– Cơ quan thuế khi nhận được khiếu nại về thuế phải xem xét giải quyết trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đối với những vụ việc phức tạp thì thời 

hạn đó có thể kéo dài ngưng không được quá 30 ngày; nếu vụ việc không thuộc thẩm 

quyền giải quyết cuả mình thì phải chuyển hồ sơ hoặc báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày nhận được khiếu nại. 

– Cơ quan thuế nhận khiếu nại có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp các hồ 

sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, 

tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại. 

– Cơ quan thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt thu không đúng cho đối 

tượng nộp thuế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cuả cơ quan 

thuế cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định cuả pháp luật. 

– Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế và có sự nhầm lẫn về thuế, cơ 

quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong 

thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra có sự khai man, trốn thuế hoặc 

nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì 

thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động. 

– Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về thuế 

cuả đối tượng nộp thuế đối với cơ quan thuế cấp dưới. 

4. Thuế nhà đất 

4.1. Giới thiệu chung về thuế nhà, đất   

Thuế nhà đất là Loại thuế gián thu, được áp dụng đối với nhà, đất ở, đất xây dựng 

công trình. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất 

xây dựng công trình. Đất chịu thuế bao gồm đất ở, đất xây dựng công trình. Đất 

không chịu thuế đất là đất dùng vào mục đích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ 

thiện không thuộc tổ chức, cá nhân nào sử dụng để kinh doanh, đất do các tổ chức 

tôn giáo, hội quần chúng quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 
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chuyên dùng vào việc thờ cúng. Căn cứ tính thuế là diện tích đất, hạng đất và mức 

thuế. Thuế nhà đất có thể được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét miễn giảm theo 

từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.    

4.2. Đối tƣợng nộp thuế  

Mọi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hoặc trực tiếp sử dụng đất để 

ở hoặc xây dựng công trình. Trường hợp bên Việt Nam tham gia liên doanh được 

Nhà nước cho góp vốn pháp định bằng quyền sử dụng đất thì bên Việt Nam là người 

nộp thuế đất.    

Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể : 

- Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì 

người được nhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế; 

- Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp 

thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có 

quyền sử dụng đất là người nộp thuế 

- Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước 

khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp 

thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất; 

- Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là 

người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó; 

- Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng 

đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế 

quy định tại  Điều 1 Thông tư này thì pháp nhân mới là người nộp thuế. 

- Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê 

nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê). 

- Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây nhà ở để 

bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được nhà nước giao đất, cho thuê đất. 
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Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khác thì 

người nộp thuế là người nhận chuyển nhượng.   

4.3. Đối tƣợng chịu thuế và không chịu thuế  

Đối tượng chịu thuế nhà đất là đất ở, đất xây dựng công trình không phân biệt đất 

có giấy phép hay chưa có giấy phép sử dụng. Cụ thể, đất ở là đất thuộc khu dân cư ở 

các thành thị và nông thôn bao gồm: đất đã xây cất nhà (kể cả mặt sông, hồ, ao, kênh 

rạch làm nhà nổi cố định), đất làm vườn, làm ao, làm đường đi, làm sân, hay bỏ 

trống quanh nhà, trừ diện tích đất đã nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp;  kể cả đất đã 

được cấp giấy phép, nhưng chưa xây dựng nhà ở. Đất xây dựng công trình là đất xây 

dựng các công trình công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, nuôi trồng 

thủy sản, văn hóa, xã hội, dịch vụ, quốc phòng, an ninh và các khoản đất phụ thuộc 

(diện tích ao hồ, trồng cây bao quanh các công trình kiến trúc), không phân biệt công 

trình đã xây dựng xong đang sử dụng, đang xây dựng, hoặc đất ở được cấp giấy phép 

nhưng chưa xây dựng, hoặc dùng làm bãi chứa vật tư, hàng hóa. 

Không thu thuế đối với các trường hợp đất dùng vào mục đích công cộng, phúc lợi 

xã hội, hoặc từ thiện không vì mục đích kinh doanh hoặc không dùng để ở như: đất 

làm đường xá, cầu cống, công viên, sân vận động, trường học, nghĩa trang, nghĩa 

địa… Đất dùng vào thờ cúng chung của các tôn giáo, các tổ chức không vì mục đích 

kinh doanh hoặc không dùng để ở như: Di tích lịch sử, đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ 

(kể cả nhà thờ họ). Riêng đền, miếu, nhà thờ vẫn phải nộp thuế. 

Trong trường hợp, thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền 

thuê đất của các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi tắt là tổ chức kinh doanh) 

trong các trường hợp sau phải chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, 

chuyển quyền thuê đất: Chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền thuê đất chưa 

có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất; cùng với kết cấu hạ tầng trên đất; 

cùng với công trình kiến trúc trên đất. 

Đối tượng nộp thuế nhà đất là tổ chức kinh doanh có thu nhập từ chuyển quyền sử 

dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu 
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nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không nộp thuế thu nhập 

từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất mà nộp thuế theo quy định của 

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện hành.  

4.4. Phƣơng pháp và căn cứ tính thuế   

Thứ nhất, trƣờng hợp phát sinh nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất hàng năm theo 

quy định của pháp luật. 

Hiện nay, thực hiện theo quy định tại Luật đất đai năm 2013, đất đai được phân loại 

thành hai nhóm chủ yếu bao gồm các loại đất sử dụng trong nông nghiệp và phi nông 

nghiệp. Các loại đất này đều được quy định là đối tượng mà những cá nhân, tổ chức 

khi sử dụng phải đóng thuế sử dụng đất hằng năm theo Luật thuế sử dụng đất nông 

nghiệp năm 1993 và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. Theo đó, việc 

đóng thuế sử dụng đất hàng năm sẽ phát sinh khi có điều kiện cụ thể như sau: 

– Việc đóng thuế sử dụng đất hàng năm do các tổ chức, cá nhân đã được công nhận 

về quyền sử dụng đất hoặc do những người đang thực tế sử dụng đất thực hiện. 

– Loại đất mà cá nhân, tổ chức sử dụng được xác định là một trong các đối tượng mà 

pháp luật ghi nhận là đối tượng phải chịu thuế, bao gồm: 

+ Các loại đất được sử dụng trong nông nghiệp như đất trồng trọt, trồng rừng hay 

nuôi trồng thủy sản. 

+ Các loại đất được sử dụng ngoài mục đích nông nghiệp (hay còn gọi là đất phi 

nông nghiệp) như đất ở, đất được sử dụng nhằm mục đích kinh doanh hoặc sản xuất 

hay các loại đất khác thuộc nhóm này thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng được 

sử dụng vào mục đích kinh doanh. 

Lưu ý: 

Các loại đất được xác định là đối tượng không phải chịu thuế sử dụng đất hàng năm 

theo quy định bao gồm: 

– Các loại đất có rừng hay đồng cỏ tự nhiên, đất chuyên dùng hay đất để ở thuộc 

nhóm đất nông nghiệp. 

https://luatduonggia.vn/luat-dat-dai-nam-2013/
https://luatduonggia.vn/luat-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-1993/
https://luatduonggia.vn/luat-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-1993/
https://luatduonggia.vn/luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep/
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– Các loại đất được phân loại là phi nông nghiệp nhưng không được sử dụng vào 

kinh doanh như các loại đất sử dụng vì công cộng, đất dùng làm cơ sở tôn giáo, 

nghĩa trang, nghĩa địa, đình đền, từ đường, đất sông ngòi, kênh, rạch, xây dựng trụ sở 

hay sử dụng trong quốc phòng, an ninh,… 

Thứ hai, về căn cứ cách tính thuế sử dụng đất hằng năm theo quy định của 

pháp luật. 

– Cách tính thuế sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp: 

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế phi nông nghiệp năm 2010, hướng dẫn 

bởi Thông tư 153/2011/TT-BTC thuế sử dụng đất hàng năm đối với các loại đất phi 

nông nghiệp được xác định như sau: 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Giá tính thuế   x  Thuế suất 

Trong đó: 

– Giá tính thuế = Diện tích đất tính thuế x Giá 1m2 đất 

+ Diện tích đất tính thuế trong trường hợp này được tính là các diện tích mà người sử 

dụng đất đang sử dụng xác định cụ thể theo Khoản 2 Điều 6 Luật thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp năm 2010. 

+ Đối với giá của 1m2 đất được xác định là giá do chính Ủy ban nhân dân các tỉnh 

quy định, có thời gian ổn định theo chu kỳ 5 năm điều chỉnh một lần (Theo Khoản 3 

Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010) 

– Thuế suất dùng làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất hàng năm với đất phi nông 

nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp năm 2010 (Hướng dẫn tại Thông tư 153/2011/TT-BTC) như sau: 

+ Mức thuế suất 0,03% được áp dụng trong các trường hợp như phần đất nằm trong 

hạn mức; đất ở gắn liền với nhà được xây dựng nhiều tầng, nhiều hộ ở hoặc nhà 

chung cư hay công trình dưới mặt đất; đất được dùng vào sản xuất, kinh doanh (bao 

gồm đất thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng chuyển mục đích sang) và đất trong 

dự án đầu tư phân kỳ. 

https://luatduonggia.vn/thong-tu-153-2011-tt-btc-huong-dan-ve-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep/
https://luatduonggia.vn/luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep/
https://luatduonggia.vn/luat-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep/
https://luatduonggia.vn/thong-tu-153-2011-tt-btc-huong-dan-ve-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep/
https://luatduonggia.vn/thong-tu-153-2011-tt-btc-huong-dan-ve-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep/
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+ Mức thuế suất 0,07% được áp dụng trong trường hợp đất vượt hạn mức nhưng 

chưa quá 3 lần. 

+ Trong trường hợp có diện tích đất sử dụng vượt hạn mức 3 lần, đất chưa hoặc sử 

dụng nhưng sai mục đích thì mức thuế suất được áp dụng là 0,15%. 

+ Riêng trường hợp đất được sử dụng là đất có được qua việc lấn chiếm thì thuế suất 

được xác định là 0,2% 

– Cách tính thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp: 

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, thuế sử dụng 

đất hàng năm đối với đất nông nghiệp được xác định bằng định suất thuế trên cơ sở 

hạng đất, diện tích của đất được sử dụng, cụ thể: 

– Phần diện tích được xác định làm căn cứ tính thuế chính là diện tích mà người sử 

dụng đất được giao hoặc do người sử dụng đất kê khai. 

– Hạng đất được xác định để tính định suất thuế được phân loại trên cơ sở của nhiều 

yếu tố như chất đất, vị trí, địa hình, các điều kiện về khí hậu, thời tiết hoặc tưới 

tiêu.Theo đó, đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản gồm 6 hạng, đất trồng 

cây lâu năm phân thành 5 hạng. Việc phân loại hạng đất này mang tính chất ổn định 

kéo dài trong 10 năm và chỉ được điều chỉnh trong thời gian này nếu như Nhà nước 

có đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

– Về định suất thuế để làm căn cứ tính thuế cho người sử dụng được xác định tại 

Điều 9 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 như sau: 

+ Định suất thuế được áp dụng đối với đất được sử dụng để trồng cây hàng năm và 

thủy sản được xác định lần lượt theo hạng đất là 550 kg thóc/ha, 460 kg thóc/ha, 370 

kg thóc/ha, 280 kg thóc/ha, 180 kg thóc/ha và 50 kg thóc/ha.  

+ Đối với các hạng đất dùng trong trồng cây lâu năm, định suất thuế được xác định là 

650kg thóc/ha, 550 kg thóc/ha, 400 kg thóc/ha, 200 kg thóc/ ha và 80 kg thóc/ ha.  

Lưu ý:  

– Riêng trong trường hợp nếu người sử dụng đất trồng cây ăn quả lâu năm trên đất 

hàng năm thì thuế được xác định theo hạng đất, theo đó nếu đất nằm trong hạng từ 4 

https://luatduonggia.vn/luat-thue-su-dung-dat-nong-nghiep/


 76 

đến 6 thì thuế thu sẽ bằng của đất trồng cây hàng năm. Nếu đất nằm trong 3 hạng đầu 

thì mức thuế sẽ tính bằng gấp 1,3 lần.  

– Mức thuế được áp dụng riêng với trường hợp đất được trồng cây lâu năm để thu 

hoạch một lần, cây lấy gỗ được tính bằng 4% giá trị của sản lượng gỗ khai thác được 

– Như vậy, có thể xác định đặc thù của thuế sử dụng đất hàng năm đối với đất nông 

nghiệp được tính trên cơ sở sản lượng thóc nhưng thuế được thu bằng tiền. Tiền thuế 

được xác định trên cơ sở giá thóc do phía Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng 

phải đảm bảo không được thấp hơn quá 10% so với thị trường tại địa phương đó. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người nộp thuế có thể nộp thuế bàng 

thóc nếu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định (Theo quy định tại 

Điều 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993)  

4.5. Miễn, giảm thuế đất  

Theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2013 thì việc miễn, giảm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc 

địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở thương mại; 

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách 

mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây 

dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời 

khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; 

c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số; 

d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; 

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công 

trình cung cấp dịch vụ hàng không; 

https://cafeland.vn/chu-de-nong/luat-dat-dai-2013-50/
https://cafeland.vn/chu-de-nong/du-an-nha-o-xa-hoi-271/
https://cafeland.vn/chu-de-nong/thu-hoi-dat-156/
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e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở 

dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối đối với hợp tác xã nông nghiệp; 

g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm tiền sử 

dụng đất như sau: 

Trƣờng hợp đƣợc miễn tiền sử dụng đất 

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính 

sách nhà ở, đất ở đối với: 

+ Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất; 

+ Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; 

+ Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội; 

+ Nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. 

- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách 

hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng 

dân tộc và miền núi. 

- Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho 

các hộ dân làng chài, sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các 

khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được phê duyệt. 

- Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất 

ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong cụm, tuyến dân 

cư vùng ngập lũ theo dự án được phê duyệt. 

Trƣờng hợp đƣợc giảm tiền sử dụng đất 

- Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào 

dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không phải các xã đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc và miền núi được cơ quan Nhà nước giao đất; công nhận quyền sử 
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dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng 

từ đất không phải là đất ở sang đất ở. 

- Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối 

với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất.  

4.6. Thủ tục kê khai, thu nộp thuế đất 

 Kê khai nhà đất: 

Việc kê khai nhà đất được thực hiện vào tháng 1 hàng năm theo quy định như sau: 

– Đối tượng kê khai nhà đất bao gồm: 

+ Các cá nhân, tổ chức đang sử dụng nhà đất, không phân biệt là chủ sở hữu, chủ 

quản lý hoặc người thuê đều phải kê khai nhà đất. 

+ Các tổ chức quản lý nhà đất, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, an 

ninh, các tổ chức đoàn thể xã hội v.v… phải kê khai phần diện tích nhà đất đang sử 

dụng, phần diện tích cho thuê theo giá thoả thuận, sát giá thị trường và phần quỹ nhà 

đất chưa phân phối hoặc chưa cho thuê. 

– Tờ khai nhà đất theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Tài chính, lập thành hai bản 

nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, sau khi kiểm tra xét duyệt, cơ quan thuế giữ 

một bản làm căn cứ lập sổ bộ thuế, một bản trả lại cho người kê khai. 

Đối với những trường hợp như xí nghiệp quốc doanh có nhiều công trình kiến trúc 

khác nhau thì phải lập tờ khai riêng cho mỗi công trình. 

Trường hợp một chủ nhà, đất có nhiều nhà, đất ở nhiều địa điểm khác nhau, thì phải 

lập tờ khai riêng cho mỗi nhà; nếu chủ nhà đất là công nhân viên chức Nhà nước 

thuộc diện được miễn thuế theo quy định tại điểm 1, mục IV Thông tư này thì phải 

được cơ quan xác nhận vào tờ khai về số nhà tổng diện tích hiện có, còn việc miễn 

thuế chỉ thực hiện tại nơi công nhân viên chức có hộ khẩu thường chú. 

Các đối tượng kê khai nói trên phải cung cấp tài liệu cần thiết có liên quan đến việc 

tính thuế nhà đất theo yêu cầu của cơ quan thuế. 
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Mỗi năm chậm nhất là hết quý một cơ quan thuế phải lập xong sổ bộ thuế nhà đất 

của từng phường, xã và được Chi cục trưởng thuế quận, huyện phê duyệt. 

Căn cứ số thuế phải nộp của từng hộ ghi trong sổ hộ, ra thông báo nộp thuế cho từng 

hộ chia làm 2 lần trong năm, mỗi lần nộp 50% số thuế phải nộp cả năm. Lần đầu nộp 

chậm nhất là ngày 30 tháng 4, lần thứ hai nộp chậm nhất là ngáy 31-10. Các đối 

tượng nộp thuế phải nộp thuế đầy đủ đúng hạn theo thông báo của cơ quan thuế. 

Cơ quan thuế có nhiệm vụ, quyền hạn thu thuế 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể uỷ nhiệm thu thuế cho chính quyền 

phường, xã giới hạn trong các nội dung sau: 

– Phát tờ khai, đôn đốc hướng dẫn kê khai và thu hồi tờ khai. 

– Phát thông báo của cơ quan thuế đến tay người nộp thuế; Riêng ở nông thôn, cơ 

quan thuế có thể giao sổ bộ thuế, biên lai thuế để chính quyền phường, xã hoặc đội 

thu thuế ở xã tổ chức thu thuế bằng tiền mặt. Việc quản lý sổ bộ, biên lai thuế và tiền 

mặt phải chấp hành nghiêm ngặt chế độ quản lý đã quy định. 

– Kiểm tra phát hiện những trường hợp thay đổi quyền sở hữu những trường hợp 

thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấu trúc, diện tích nhà đất để buộc chủ nhà 

đất kê khai nộp thuế. 

– Tổ chức, cá nhân dược uỷ nhiệm thu thuế nhà đát được hưởng thủ tục phí từ 1% 

đến 5% tính trên số thuế thu được phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa 

phương. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn mức cụ thể cho từng địa phương thủ tục trích, 

phân phối sử dụng khoản thủ tục phí này. 

·   Nhà đất trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh thì thuế nhà đất phải nộp coi là một 

yếu tố chi phí, được trừ khi xác định lợi tức chịu thuế để tính thuế lợi tức. 

5. Phí, lệ phí và thuế môn bài 

5.1. Nội dung cơ bản của phí, lệ phí  

Thứ nhất: Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định Danh mục phí, lệ phí; người nộp 

phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu,miễn, giảm, thu,nộp, 

quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ 
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chức trong quản lý phí, lệ phí”.Về đối tượng áp dụng, Luật quy địnháp dụng đối với 

cơ quan nhà nước, bao gồm cả cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đơn vị sự 

nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí 

Thứ hai, về các hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm 

Để bảo đảm thống nhất quản lý về phí và lệ phí, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, 

Điều 16 Luậtphí và lệ phí năm 2015 quy định các hành vi nghiêm cấm bao gồm: tự 

đặt và thu các loại phí, lệ phí; thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu phí, lệ phí trái 

với quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phí, 

lệ phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, về danh mục và thầm quyền quy định phí, lệ phí 

Phí, lệ phí liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; để đảm bảo rõ ràng, minh 

bạch về quyền và trách nhiệm của công dân, Danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí 

được ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí. Theo đó, về Danh mục phí có 245 loại 

phí thuộc 13 lĩnh vực, 123 loại lệ phí thuộc 5 lĩnh vực; đồng thời, quy định Danh 

mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá gồm 

17 loại phí. Quy định cụ thể thẩm quyền của 04 cơ quan quy định các khoản phí, lệ 

phí trong Danh mục phí, lệ phí; được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí đó là: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 

Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

Thứ tư, về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quản lý phí 

và lệ phí 

Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao, bộ, cơ quan 

ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân 

dântỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý phí và lệ phí. 
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Thứ năm, về nguyên tắc xác định mức thu phí 

Luật phí và lệ phí quy định nguyên tắc xác định mức thu phí được xác định cơ bản 

bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hộicủa Nhà 

nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ của công dân 

Thứ sáu, về miễn, giảm phí, lệ phí 

Mỗi loại phí, lệ phí đối tượng chịu phí, đối tượng sử dụng và phương thức tính phí 

rất khác nhau; chính sách của nhà nước trong từng giai đoạn khác nhau, vì vậy, Điều 

10 Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định: Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, 

lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với 

cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật. Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm án phí và lệ phí tòa án. 

Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ 

thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

Thứ bảy, về thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí, lệ phí 

Để đảm bảo quản lý thống nhất nguồn thu từ phí, lệ phí; đồng bộ với quy định tại 

Luật ngân sách nhà nước,Điều 12Luật phí và lệ phí 2015 quy định: Phí thu từ các 

hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, 

trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì 

được khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. Phí thu từ các hoạt động dịch 

vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền 

phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí trên cơ sở dự 

toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại nộp ngân sách 

nhà nước. Số tiền phí được khấu trừ và được để lại cho tổ chức thu để trang trải chi 

phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng loại 

phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mức để lại cho tổ chức thu phí; Số 
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tiền phí để lại được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; hằng năm phải 

quyết toán thu, chi. Số tiền phí chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để 

tiếp tục chi theo chế độ quy định. 

Luật phí và lệ phí năm 2015có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 từng bước khắc 

phục hạn chế trong quản lý nguồn thu từ phí, lệ phí; nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra đối 

với quá trình đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội 

hóa một số loại hình dịch vụ công, phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật  góp phần thiết lập khung pháp lý đầy đủ, 

đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo 

chính sách phí, lệ phí công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho 

người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng mục 

tiêu dân giàu, nước  mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

5.2. Thuế môn bài 

5.2.1 Khái niệm: Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định 

ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn 

đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm 

kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương. 

5.2.2 Phạm vi áp dụng. Top  

Tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất 

kinh doanh không phân biệt hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc hay hạch toán 

báo sổ đều là đối tượng nộp thuế môn bài. 

Trường hợp một cơ sở kinh doanh hạch toán phụ thuộc hay báo sổ còn có các cửa 

hàng, quầy hàng, cửa hiệu cùng hoạt động kinh doanh trên địa bàn một quận, huyện 

thì chỉ nộp thuế môn bài tại cơ sở chính. 

Các cá nhân kinh doanh bao gồm các hộ cá thể, cá nhân và nhóm kinh doanh, kể 

cả cán bộ công nhân viên, nhóm cán bộ công nhân viên nhận khóan tự chịu trách 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF#Thu%E1%BA%BF_tr%E1%BB%B1c_thu_v%C3%A0_thu%E1%BA%BF_gi%C3%A1n_thu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF#Thu%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%8Bnh_ng%E1%BA%A1ch_v%C3%A0_thu%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%8Bnh_l%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF#Thu%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%8Bnh_ng%E1%BA%A1ch_v%C3%A0_thu%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%8Bnh_l%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p_kinh_doanh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%91n_%C4%91%C4%83ng_k%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%91n_%C4%91%C4%83ng_k%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_thu
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_gia_t%C4%83ng&action=edit&redlink=1
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nhiệm về vốn, tổ chức sản xuất kinh doanh, phải đăng ký kinh doanh đều là đối 

tượng nộp thuế môn bài. 

5.2.3 Căn cứ tính thuế, biểu thuế. Top  

Căn cứ tính thuế môn bài: 

 Căn cứ tính thuế môn bài là thu nhập bình quân tháng, năng lực và kết qủa kinh 

doanh của cơ sở. 

- Cơ quan thuế căn cứ vào thu nhập ước lượng thực hiện bình quân tháng trong năm 

nộp thuế của cơ sở để xác định được thu nhập làm căn cứ định từng bậc thuế cho cơ 

sở kinh doanh, cơ quan thuế phải dựa vào các yếu tố như vốn, tài sản, nhà xưởng, 

máy móc dụng cụ đồ nghề sử dụng, số nhân công làm việc, kết qủa kinh doanh... 

- Ðối với các cơ sở mới xin phép hoạt động, cơ quan thuế sẽ xác định quy mô hoạt 

động, tính chất ngành nghề hoạt động, căn cứ vào số vốn và tài sản cố định của cơ sở 

khai, đồng thời so sánh với các cơ sở cùng ngành nghề cùng khu vục đang hoạt động, 

cùng quy mô tương đương để định bậc thuế môn bài cho cơ sở. 

- Ðối với các cá nhân, tổ chức kinh tế có thực hiện chế độ thu thuế thu nhập doanh 

nghiệp hàng tháng, hàng qúy và quyết toán thuế cuối năm thì cơ quan thuế căn cứ 

vào thu nhập bình quân một tháng của cơ sở đã quyết toán năm trước để làm căn bản 

định bậc thuế môn bài cho năm tiếp theo. 

- Ðối với cơ sở không giữ sổ sách kế toán hoặc sổ sách kế toán giữ không đúng quy 

định thì cơ quan thuế sẽ ước tính thu nhập bình quân một tháng của cơ sở để tính bậc 

thuế môn bài. 

 Biểu thuế: 

Áp dụng một biểu thuế và mức thuế do Bộ tài chính quy định. Biểu thuế và mức 

thuế này có thể được bộ tài chính quy định lại hàng năm tùy theo tốc độ phát triễn 

kinh tế, nhu cầu ngân sách Nhà nước và mức trượt giá. 

Mức thuế và biểu thuế hiện hành được quy định như sau: 

- Ðối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp thuế môn bài theo mức thống 

nhất là 850.000 đ/ 1 năm. 
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- Các cơ sở kinh doanh, chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc 

hạch toán báo sổ và các hợp tác xã, các tổ sản xuất nộp thuế môn bài theo mức 

550.000 đ/ 1 năm. 

- Nếu các cơ sở kinh doanh (nộp theo mức 550.000 đ/ 1năm) nêu trên còn có các 

quầy hàng, cửa hàng, cửa hiệu, điểm kinh doanh, dịch vụ...ở những địa điểm khác, 

không cùng địa điểm vớ cơ sở chính thì mỗi cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu, điểm 

kinh doanh dịch vụ...phải nộp thuế môn bài theo mức 325.000 đ/ 1 năm. 

- Ðối với các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, cán bộ công nhân viên, xã viên hợp tác 

xã, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhận khoán được xác 

định căn cứ vào thu nhập ước tính và nộp thuế môn  

- Ðối với những nghề hoạt động có tính chất thời vụ như đánh bắt thủy sản, sản xuất 

muối, nước mắm, dù chỉ hoạt động 5, 6 tháng cũng phải nộp thuế môn bài cho cả 

năm. 

- Ðối với những cơ sở kinh doanh lưu động sẽ ước tính doanh thu bình quân tháng và 

tỷ lệ nguyên lãi có đối chiếu tỷ lệ lãi của các đối tượng kinh doanh cố định cùng 

ngành nghề, để trên cơ sở đó xác định thu nhập bình quân/ tháng để định bậc thuế 

môn bài. 

- Trường hợp chỉ có một người đăng ký kinh doanh, có địa điểm kinh doanh rồi cho 

người khác đến mướn, thuê địa điểm để cùng kinh doanh thì thuế môn bài tính riêng 

cho từng người. 

5.2.4 Khai báo và nộp thuế. Top  

Khai báo: 

Các cơ sở đã được cấp thẻ môn bài và đang hoạt động, hàng năm phải khai báo 

với cơ quan thuế trong thời hạn và theo mẫu của Bộ tài chính, kèm theo giấy phép 

đăng ký kinh doanh. 

Thể thức thu nộp thuế môn bài: 

- Thuế môn bài được thu mỗi năm một lần vào đầu năm tại cơ quan thuế nơi đặt địa 

điểm cơ sở sản xuất kinh doanh. 
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- Cơ sở ra kinh doanh trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp thuế môn bài 

cả năm, của 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm. 

- Những cơ sở đang sản xuất kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay tháng đầu năm 

dương lịch, cơ sở mới ra kinh doanh thì nộp thuế môn bài ngay trong tháng bắt đầu 

kinh doanh. 

- Cơ sở đã nộp thuế môn bài, nếu di chuyển sang địa phương khác hoặc thay đổi 

ngành nghề, mặt hàng kinh doanh thì phải khai báo lại và phải nộp thuế môn bài như 

mới ra kinh doanh. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các địa 

điểm khác nhau trong cùng một địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế môn bài 

của bản thân cơ sở đồng thời còn phải nộp thuế cho các cửa hàng, cửa hiệu trực 

thuộc đóng trên cùng địa phương. 

- Các cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế môn bài tại cơ quan 

thuế nơi có cửa hàng, cưả hiệu kinh doanh. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định, như kinh doanh buôn 

chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác v.v thì nộp thuế 

môn bài với cơ quan thuế nơi người kinh doanh cư trú hoặc nơi cơ sở được cấp giấp 

phép kinh doanh. 

- Sau khi nộp thuế môn bài, cơ sở kinh doanh sẽ được cơ quan thuế cấp cho một thẻ 

có ghi rõ ngành nghề kinh doanh làm cơ sở xuất trình khi các cơ quan chức năng 

kiểm tra. 

5.2.5 Quản lý nhà nƣớc về thuế môn bài. Top  

Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thuế. 

Hàng năm, cơ quan thuế phải lập sổ thuế và phải được thủ trưởng cơ quan duyệt 

trước khi công bố, sau đó số thuế được trưng thu, khi đã thu đủ số thuế theo giấy báo 

nộp thuế thì cơ quan thuế phải cấp biên lai thu tiền và cấp thẻ môn bài cho cơ sở 

đương sự. 

javascript:void(0);


 86 

Ðể tránh sự man khai, cơ quan thuế được quyền kiểm tra tờ khai đăng ký nộp thuế 

môn bài và kiểm tra tại cơ sở hành nghề của đối tượng nộp thuế, yêu cầu chứng minh 

giải trình các chứng từ nếu thấy cần thiết. Ðợt kiểm tra thuế môn bài thường vào đầu 

năm để ấn định mức thuế hàng năm. Tuy nhiên cơ quan thuế cũng được quyền kiểm 

tra đột xuất. 

Xử lý vi phạm. 

Các trường hợp kinh doanh không có giấy phép, không đăng ký nộp thuế môn 

bài, trốn tránh hoặc gian lận trong việc khai báo, dây dưa trong việc nộp thuế, cản trở 

việc thi hành của nhân viên thuế v.v tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ mà bị xử phạt như 

sau: 

Bị phạt tiền đến 3 lần số thuế thiếu. 

Bị thu hồi giấy phép kinh doanh và môn bài. 

Nếu tái phạm nhiều lần hoặc vi phạm có tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nếu nộp chậm thì bị phạt 0,2 % trên số thuế phải nộp cho mỗi ngày nộp 

chậm. 
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